
     TRƯỜNG THCS CAO THẮNG

Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh GT Tổ dân phố Phường Điện thoại LL

1 Nguyễn Tuấn Anh 8/1 04/02/2004 Nam 64 AHT
2 Trần Hồng Minh Ánh 8/1 01/05/2004 Nữ 14 AHT
3 Trần Gia Bảo 8/1 25/09/2004 Nam 10 AHT
4 Đỗ Quang Ca 8/1 10/05/2004 Nam 31 AHT
5 Nguyễn Tuấn Dũng 8/1 04/02/2004 Nam 64 AHT
6 Đỗ Việt Duy 8/1 08/11/2004 Nam 16 AHT
7 Đặng Thị Hân 8/1 25/10/2004 Nữ 71 AHT
8 Phạm Xuân Hạnh 8/1 08/02/2004 Nữ 71(K75/17 BTX) AHT
9 Đỗ Thị Thanh Hồng 8/1 06/02/2004 Nữ 71 AHT

10 Nguyễn Trần Thúy Hương 8/1 24/03/2004 Nữ 41 AHT
11 Mai Đăng Huy 8/1 31/08/2004 Nam 41 AHT
12 Hà Trần Gia Khiêm 8/1 12/03/2004 Nam 53 AHT
13 Đặng Kiều Ngọc Linh 8/1 04/07/2004 Nữ 44 AHT
14 Ngô Thị Bích Loan 8/1 16/09/2004 Nữ 69 AHT
15 Nguyễn Thị Hoàng Quyên 8/1 26/04/2004 Nữ 1 NHĐ
16 Huỳnh Đặng PhươngQuỳnh 8/1 05/08/2004 Nữ 54 AHT
17 Nguyễn Minh Xuân Thảo 8/1 17/06/2004 Nữ 03 AHT
18 Trần Thạch Thảo 8/1 10/12/2004 Nữ 44 AHT
19 Huỳnh Văn Thịnh 8/1 11/03/2004 Nam 34 AHT
20 Trần Thị Diễm Thúy 8/1 17/04/2004 Nữ 62 AHT
21 Lê Thái Kim Trà 8/1 22/01/2004 Nữ 32 AHT
22 Trần Thị Thùy Trâm 8/1 28/11/2004 Nữ 31 AHT
23 Huỳnh Thị Đoan Trang 8/1 12/06/2004 Nữ 69 AHT
24 Trần Thị Thùy Trang 8/1 28/11/2004 Nữ 31 AHT
25 Trần Thị Thanh Trúc 8/1 07/10/2004 Nữ 65 AHT
26 Đặng Thị Nhật Vi 8/1 02/01/2004 Nữ 86 Cao Bá Quát AHT
27 Huỳnh Lê Anh Vương 8/1 25/2/2004 Nam 15 NHĐ
28 Đặng Thị Thảo Vy 8/1 03/08/2004 Nữ 80 AHT
29 Huỳnh Thị Uyên Vy 8/1 06/04/2004 Nữ 11 AHT
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